
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Bắc Ninh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố: Bình Phước, Cà Mau, 

Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nam, Hà Nội, 

Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Lai Châu, Long An,  

Quảng Nam, Tây Ninh. 

 

 Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

 Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ Y tế 
“Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống 
dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;  

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành 

cách ly y tế tập trung như sau: 

  - Địa điểm hoàn thành cách ly: Khách sạn Venus (Địa chỉ: Đường Lê 

Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh). 

- Thời gian hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở tập trung: Ngày 05/3/2021, 

tổng số 48 công dân đủ điều kiện trở về địa phương. 

(Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tới Sở Y tế các tỉnh/thành phố có công 

dân đã hoàn thành thời gian cách ly để biết và tiếp tục hướng dẫn theo dõi sức 

khỏe sau khi công dân trở về địa phương./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   
 
 
 
 

Nguyễn Bá Quý 
 
  



DANH SÁCH CÔNG DÂN HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI KHÁCH SẠN VENUS  
 (Kèm theo Công văn số             /SYT-NVY ngày          tháng 3 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) 

 

TT Họ và tên 

Nơi  

làm việc 

Địa điểm  

cách ly 

Thời gian 

 cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại 

liên hệ 
 

(Tên, địa chỉ của 

Công ty/doanh 

nghiệp) 

(Ghi rõ địa chỉ) 
(Từ ngày ...đến 

ngày....) 

Số nhà, 

đường, 

Thôn/k

hu phố 

Xã/phường/

TT 

Quận/

huyện

/TX 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

1 YANG QINGLIN 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT IN BAO 

BÌ GIẤY ĐÀI 

CHƯƠNG 

Đường số 6, KCN 

Tràng Bảng, 

phường An Tịnh, thị 

xã Tràng Bảng, tỉnh 

Tây Ninh. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Đường số 6, 

KCN Tràng 

Bảng 

 An Tịnh 
Tràng 

Bảng 

Tây 

Ninh 
0903754166 

2 XIE XULIANG 

CÔNG TY TNHH 

CHANG HONG 

THỊNH 

Kênh Tư Thượng, 

ấp Bình Tiền 2, xã 

Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long 

An. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Bình 

Tiền 2 
Đức Hòa Hạ 

Đức 

Hòa 

Long 

An 
0969398308 

3 JIA WEI 

CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN ĐẦU 

TƯ QUỐC TẾ 

ELEMENT ONE 

Tầng 16, tòa nhà 

văn phòng Nam 

Cường, Km 4, 

đường Tố Hữu, 

phường La Khê, 

quận Hà Đông, Hà 

Nội. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 Green Hotel 

Số 1 

Ngõ 36 

Đường 

Lê 

Trọng 

Tấn 

 Hà 

Đông 

TP Hà 

Nội 
 

4 ZHU YAN 

CÔNG TY TNHH 

DỆT MAY 

EDWARD (VIỆT 

NAM) 

Lô A/A1, Cụm CN 

Hà Lam - Chọ 

Được, xã Bình 

Phục, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng 

Nam. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 Tổ 12 

Ngọc 

Sơn 

Đông 
Bình Phục 

Thăng 

Bình 

Quảng 

Nam 
 

5 
ZHENG 

XUEFENG 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn, 

xã Viên An 

Đông, 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

6 CAI TAO 

CÔNG TY TNHH 

CHINT VIETNAM 

HOLDING 

Số 2Bis-4-6, Lê 

Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, quận 1, 

tp Hồ Chí Minh. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Số 2Bis-4-6, 

Lê Thánh 

Tôn, 

 phường Bến 

Nghé, 

Quận 

1 

Hồ 

Chí 

Minh 

0283827001

5 



7 DUAN HUAJUN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ Y TẾ 

THIÊN TÂM 

Số 11 Thái Hà, 

phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà 

Nội. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Số nhà 32B 

p902 chung 

cư M3_M4 

ngõ 260 

đôi cấn 

91 Nguyễn 

Chí Thanh 

Ba 

Đình 

TP Hà 

Nội 

1507339348

5 

8 LI SHENGXI 

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN THƯƠNG MẠI 

ĐẠI XUÂN 

Số 6 ngách 260/1 

Đội Cấn, phường 

Liễu Giai, quận Ba 

Đình, Hà Nội 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Số nhà 32B 

p902 chung 

cư M3_M4 

ngõ 260 

Đội Cấn 

91 Nguyễn 

Chí Thanh 

Ba 

Đình 

TP Hà 

Nội 
0379908999 

9 KE ZHANGZHI 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn, 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

10 LIU YANFEI 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn, 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

11 LI DIEJIE 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ CÔNG 

TRÌNH SHENG 

HUEI 

Tầng 8 tòa nhà 

Hapulico, số 1 

Nguyễn Huy 

Tưởng, phường 

Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, Hà 

Nội. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  

KCN 

đồng 

văn 

3,CN9_

CN10 

Đồng Văn 
Duy 

Tiên 

Hà 

Nam 
 

12 JIANG BIAO 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn, 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

13 
HUANG 

HAOCHUN 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn, 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

14 HONG ZHOU 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn, 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

15 GU XING YING 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn, 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 



16 
LUO 

YONGSHENG 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn, 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

17 SHEN TIESEN 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn, 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

18 LIU JIN 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ CÔNG 

TRÌNH SHENG 

HUEI 

Tầng 8 tòa nhà 

Hapulico, số 1 

Nguyễn Huy 

Tưởng, phường 

Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, Hà 

Nội. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  

KCN 

đồng 

văn 

3,CN9_

CN10 

Đồng Văn 
Duy 

Tiên 

Hà 

Nam 
0966970853 

19 LUO QINGXIAN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BANANA 

BROTHERS  FARM 

Số nhà 51, thôn 

Phước Hòa 2, xã Ea 

Kuăng, Krong Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 Số nhà 51, 
Phước 

Hòa 2 
Ea Kuăng 

Krông 

Pắc 

tỉnh 

Đắk 

Lắk. 

0906287796 

20 
ZHONG 

FANGCHAO 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

21 
ZHANG 

SUDONG 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

22 
ZHANG 

CHUHANG 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

23 XU YUSHENG 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 

24 
SONG 

CHUANGYE 

CÔNG TY TNHH 

MTV NĂNG 

LƯỢNG VIÊN AN 

CÀ MAU 

Ấp Láng Tròn, xã 

Viên An Đông, 

huyện Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021  Ấp Láng 

Tròn 

Viên An 

Đông 

Ngọc 

Hiền 

Cà 

Mau 
0917745085 



25 YANG YONG 

CÔNG TY TNHH 

HOME APPLIANCE 

CVC (VIỆT NAM) 

Lô 500/2, đường số 

13, KCN Amata ( 

Long Bình), phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 500/2, 

đường số 

13, KCN 

Amata 

(Long 

Bình), 

 Long Bình 
Biên 

Hòa 

Đồng 

Nai 
0989178138 

26 DIAO HUISONG 

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ HOÀNG 

MINH HƯNG 

Số 130/5, ấp Tân 

Thành, xã Thanh 

Bình, huyện Trảng 

Bom, Đồng Nai. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 Số 130/5, 
ấp Tân 

Thành 
Thanh Bình 

Trảng 

Bom 

Đồng 

Nai 
0976998168 

27 WANG FAZHEN 

CÔNG TY TNHH 

VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG HỢP HƯNG 

868, tỉnh lộ 825, ấp 

Bình Thủy, xã Hòa 

Khánh Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long 

An. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 
868, tỉnh lộ 

825, 

ấp Bình 

Thủy, 

Hòa Khánh 

Đông 

Đức 

Hòa 

Long 

An 
0726568268 

28 WU KAI 

CÔNG TY TNHH 

JASON FURNITURE 

VIỆT NAM 

Lô 37, 38, 39, 40, 

41, 44, 50, 51, 54, 

55, 56 cụm B2, 

KCN Đồng Xoài 

III, xã Tiến Hưng, 

thành phố Đồng 

Xoài,  tỉnh Bình 

Phước. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 37, 38, 

39, 40, 41, 

44, 50, 51, 

54, 55, 56 

cụm B2, 

KCN Đồng 

Xoài III, 

 Tiến Hưng 

TP 

Đồng 

Xoài 

Bình 

Phước 
0379367084 

29 XU CHEN 

CÔNG TY TNHH 

JASON FURNITURE 

VIỆT NAM 

Lô 37, 38, 39, 40, 

41, 44, 50, 51, 54, 

55, 56 cụm B2, 

KCN Đồng Xoài 

III, xã Tiến Hưng, 

thành phố Đồng 

Xoài,  tỉnh Bình 

Phước. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 37, 38, 

39, 40, 41, 

44, 50, 51, 

54, 55, 56 

cụm B2, 

KCN Đồng 

Xoài III, 

 Tiến Hưng 

TP 

Đồng 

Xoài 

Bình 

Phước 
0379367084 

30 
SHAO 

ZHENGBING 

CÔNG TY TNHH 

JASON FURNITURE 

VIỆT NAM 

Lô 37, 38, 39, 40, 

41, 44, 50, 51, 54, 

55, 56 cụm B2, 

KCN Đồng Xoài 

III, xã Tiến Hưng, 

thành phố Đồng 

Xoài,  tỉnh Bình 

Phước. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 37, 38, 

39, 40, 41, 

44, 50, 51, 

54, 55, 56 

cụm B2, 

KCN Đồng 

Xoài III, 

 Tiến Hưng 

TP 

Đồng 

Xoài 

Bình 

Phước 
0379367084 



31 LU MEI 

CÔNG TY TNHH 

JASON FURNITURE 

VIỆT NAM 

Lô 37, 38, 39, 40, 

41, 44, 50, 51, 54, 

55, 56 cụm B2, 

KCN Đồng Xoài 

III, xã Tiến Hưng, 

thành phố Đồng 

Xoài,  tỉnh Bình 

Phước. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 37, 38, 

39, 40, 41, 

44, 50, 51, 

54, 55, 56 

cụm B2, 

KCN Đồng 

Xoài III, 

 Tiến Hưng 

TP 

Đồng 

Xoài 

Bình 

Phước 
0379367084 

32 BAO WENBIN 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ TAM KIM 

Tầng 5, tòa nhà 

Cplus Office, tổ 28 

phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, Hà 

Nội. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Tòa nhà 

Novotel 

Thái Hà 

Số 2 

Thái Hà 

Phường 

Trung Liệt 

Đống 

Đa 

TP Hà 

Nội 
0974842657 

33 LIN JIABIN 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

TMXNK NGUYÊN 

PHONG 

Số nhà 168, đường 

Thanh Am, phường 

Thượng Thanh, 

quận Long Biên, Hà 

Nội. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

số nhà 13 ngõ 51 

Yên 

Lãng  

Hai 

Bà 

Trưng 
TP Hà 

Nội 
0355502522 

34 XU QIANG 

CÔNG TY TNHH Y 

TẾ MINDRAY VIỆT 

NAM 

Phòng 2, tầng 4, tòa 

nhà Broadway B, số 

102 đường Nguyễn 

Lương Bằng ( khu 

A- ĐT mới Nam 

Thành phố), phường 

Tân Phú, quận 7, 

Hồ Chí Minh. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Phòng 2, 

tầng 4, tòa 

nhà 

Broadway 

B, số 102 

đường 

Nguyễn 

Lương Bằng 

khu A- 

ĐT mới 

Nam 

Thành 

phố 

phường Tân 

Phú, 

Quận 

7 

Hồ 

Chí 

Minh. 

0932749556 

35 LIANG MIN 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ 

MẠNG HUA YUE 

230/6/1/4 Mã Lò, 

khu phố 6, phường 

Bình Trị Đông A, 

quận Bình Tân, Hồ 

Chí Minh. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 
230/6/1/4 

Mã Lò, 

Khu phố 

6 

phường 

Bình Trị 

Đông A, 

Bình 

Tân 

Hồ 

Chí 

Minh. 

0334396788 

36 SUN ZHIYONG 

CÔNG TY TNHH 

HOME APPLIANCE 

CVC (VIỆT NAM) 

Lô 500/2, đường số 

13, KCN Amata ( 

Long Bình), phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 500/2, 

đường số 

13, KCN 

Amata 

(Long 

Bình), 

 Long Bình 

TP 

Biên 

Hòa 

Đồng 

Nai 
0989178138 

37 CHEN JIWEI 

CÔNG TY TNHH 

HOME APPLIANCE 

CVC (VIỆT NAM) 

Lô 500/2, đường số 

13, KCN Amata ( 

Long Bình), phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 500/2, 

đường số 

13, KCN 

Amata 

(Long 

Bình), 

 Long Bình 

TP 

Biên 

Hòa 

Đồng 

Nai 
0989178138 



38 
WU 

SHUAISHUAI 

CÔNG TY TNHH 

HOME APPLIANCE 

CVC (VIỆT NAM) 

Lô 500/2, đường số 

13, KCN Amata ( 

Long Bình), phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 500/2, 

đường số 

13, KCN 

Amata 

(Long 

Bình), 

 Long Bình 

TP 

Biên 

Hòa 

Đồng 

Nai 
0989178138 

39 ZHANG WEI 

CÔNG TY TNHH 

HOME APPLIANCE 

CVC (VIỆT NAM) 

Lô 500/2, đường số 

13, KCN Amata ( 

Long Bình), phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 500/2, 

đường số 

13, KCN 

Amata 

(Long 

Bình), 

 Long Bình 

TP 

Biên 

Hòa 

Đồng 

Nai 
0989178138 

40 
ZHOU 

ZHIGANG 

CÔNG TY TNHH 

HOME APPLIANCE 

CVC (VIỆT NAM) 

Lô 500/2, đường số 

13, KCN Amata ( 

Long Bình), phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô 500/2, 

đường số 

13, KCN 

Amata 

(Long 

Bình), 

 Long Bình 

TP 

Biên 

Hòa 

Đồng 

Nai 
0989178138 

41 
NING 

YINGYING 

CÔNG TY TNHH 

QUỐC TẾ THẮNG 

LỢI VIỆT NAM 

Thôn Cao Mật 

Thượng, xã Thanh 

Cao, huyện Thanh 

Oai, Hà Nội. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 
Tòa nhà 

Victoria 

Phòng 

3816 V2 Văn Phú 

Hà 

Đông 

Hà 

Nội 

0846566991 

42 YU XIAOHUI 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHỆ 

CHIẾU SÁNG 

LEDUP 

Lô A2 cụm CN 

Trường Xuân, 

phường Trường 

Xuân, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

Lô A2 

Cụm 

CN 

Trường 

Xuân 

Trường 

Xuân 

TP 

Tam 

Kỳ 

Quảng 

Nam 

0706567506 

43 LI WEI 
CÔNG TY TNHH 

DỆT MAY BETTER 

Lô G2 đường số 10, 

KCN Hòa Khánh, 

phường Hòa Khánh 

Bắc, quận Liên 

Chiểu, Đà Nẵng. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 Lô G2 

Đường số 

10 

KCN 

Hòa 

Khánh 

Hòa Khánh 

Bắc 

Quận 

Liên 

Chiểu 

TP Đà 

Nẵng 

0236373000

8 

44 
HUANG 

JINGQING 

CÔNG TY TNHH 

YOUJIN LEATHER 

(VIỆT NAM) 

Thửa đất số 235, 

thôn 7, xã Kiền Bái, 

huyện Thủy 

Nguyên, Hải Phòng. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 
Thửa đất số 

235 Thôn 7 Kiền Bái 

Thủy 

Nguyê

n 

TP 

Hải 

Phòng 

0889217888 

45 
LIANG 

CHAOMING 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

IGOV-VIET NAM 

Tầng 21, tòa nhà 

Capital Tower, số 

109 Trần Hưng 

Đạo, phường Cửa 

Nam, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 
Tầng 21 tòa 

nhà Capital 

Tower 

109 

Trần 

Hưng 

Đạo Hoàn Kiếm 

Hoàn 

Kiếm 

TP Hà 

Nội 

0974325820 



46 CHEN BO 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN TÂN 

UYÊN 

Bản Vè, xã Mường 

Mít, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

 Bản Vè Mường Mít 

Than 

Uyên 

Lai 

Châu 

0984043505 

47 
CHEN 

SHUDONG 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN TÂN 

UYÊN 

Bản Vè, xã Mường 

Mít, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

 Bản Vè Mường Mít 

Than 

Uyên 

Lai 

Châu 

0974898999 

48 WEN SHIJIE 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN TÂN 

UYÊN 

Bản Vè, xã Mường 

Mít, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu. 

Khách sạn Venus, Đường Lê 

Thái Tổ, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh 

20/02-05/3/2021 

 Bản Vè Mường Mít 

Than 

Uyên 

Lai 

Châu 

0984043505 
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